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	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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	Số:  12768            /BTC-CST
V/v dự thảo Thông tư sửa đổi mô tả hàng hóa đối với mặt hàng chất làm đầy da tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


	
	Hà Nội, ngày   14     tháng   9   năm 2015


	                             Kính gửi:
	

	
	- Bộ Công Thương;

	
	- Bộ Y Tế; 

	
	- Hiệp hội sản xuất, kinh doanh Dược.

	
	- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);


Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được công văn số 1810/VMBD ngày 8/7/2015 phản ảnh vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với mặt hàng chất làm đầy da với các tên thương mại khác nhau của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin trao đổi với Quý đơn vị như sau:

1. Nội dung vướng mắc của công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế... được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 3701538659 ngày 23/6/2009. Công ty nhập khẩu các mặt hàng chất làm đầy da mang nhãn hiệu Juvéderm: FORMA, REFINE, VOLUMA (có hoặc không có cannula kèm theo), ULTRA, ULTRA PLUS, ULTRA XC, ULTRA PLUS XC, có xuất xứ từ Pháp theo công văn số 1013/BYT-TP-CT ngày 10/2/2015 của Bộ Y Tế cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Hiện nay, Công ty đã tiến hành nhập khẩu mặt hàng chất làm đầy da nhãn hiệu Juvéderm với tên thương mại Juvéderm Ultra TM XC. Thực tế mặt hàng này có thành phần công dụng tương tự như Juvéderm ultra plusTM XC, là mặt hàng đã được hướng dẫn phân loại vào Chương 98 mã hàng 9825.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 3304.99.90) theo công văn số 2415/BTC-CST ngày 13/2/2015 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, do Juvéderm Ultra TM XC chưa được đề cập cụ thể tại công văn số 2415/BTC-CST nên cơ quan Hải quan cửa khẩu đã hướng dẫn Công ty kê khai vào mã hàng 3304.99.90 với mức thuế suất thuế nhập khẩu 20%.

Theo đó, Công ty đề nghị được phân loại mặt hàng Juvéderm UltraTM XC vào mã hàng 9825.00.00 tương tự  như 2 mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain (Juvéderm voluma with Lidocain), Juvéderm ultra plusTM XC (Juvéderm ultra plus XC) được phân loại vào nhóm 33.04, mã hàng 3304.99.90, chi tiết riêng sang Chương 98, mã hàng 9825.00.00 của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%, như hướng dẫn tại công văn số 2415/BTC-CST.

2. Ý kiến của Bộ Tài chính

a) Quy định hiện hành về chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng chất làm đầy da

Theo quy định tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013, mặt hàng “Chất làm đầy da (Restylane)” được quy định tại mã hàng 9825.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 3304.99.90, thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng là 10%). Cụ thể như sau:

	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Mã hàng tương ứng tại mục I phụ lục II
	Thuế suất

(%)

	9825.00.00
	Chất làm đầy da (Restylane); Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo (như Xclair, Atopiclair, Dermatix)
	3304.99.90
	10


b) Trước đây, Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương có công văn số 4379/VMBD ngày 4/12/2014 gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng chất làm đầy da nhãn hiệu Juvéderm. Bộ Tài chính đã có công văn số 2415/BTC-CST ngày 13/2/2015 hướng dẫn công ty như sau: “Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì các sản phẩm: Juvéderm® volumaTM with Lidocain (Juvéderm voluma with Lidocain), Juvéderm ultra plusTM XC (Juvéderm ultra plus XC) được phân loại vào nhóm 33.04, mã số 3304.99.90, chi tiết riêng sang Chương 98, mã số 9825.00.00 của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%.”
- Sau khi có công văn số 2415/BTC-CST ngày 13/2/2015 hướng dẫn phân loại các mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain (Juvéderm voluma with Lidocain), Juvéderm ultra plusTM XC (Juvéderm ultra plus XC) vào mã hàng 9825.00.00 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng là 10% đến nay công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương lại phát sinh vướng mắc về phân loại đối với mặt hàng có nhãn hiệu Juvéderm UltraTM XC.

- Theo ý kiến của doanh nghiệp thì mặt hàng Juvéderm UltraTM XC cũng là chất làm đầy da, chỉ khác tên gọi nhưng thành phần và tính chất lý hóa, công dụng như 2 mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain (Juvéderm voluma with Lidocain), Juvéderm ultra plusTM XC (Juvéderm ultra plus XC) và công ty cung cấp thông tin về thành phần và công dụng của mặt hàng (tại công văn số 1810/VMBD) như sau:
	
	Mặt hàng đang vướng mắc
	Mặt hàng đã hướng dẫn tại

 công văn 2415/BTC-CST

	Mô tả
	Chất làm đầy da nhãn hiệu Juvéderm UltraTM XC  
	Chất làm đầy da nhãn hiệu Juvéderm® volumaTM with Lidocain và Juvéderm ultra plusTM XC 

	Hình thức
	Ở dạng gel, đóng trong ống tiêm, có chia vạch, bơm dùng 1 lần; mỗi hộp chứa ống tiêm, kim tiêm vô khuẩn, 1 tờ hướng dẫn sản phẩm và 1 bộ nhãn để bảo đảm có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
	Ở dạng gel, đóng sẵn trong 1 ống tiêm, có chia vạch, bơm dùng 1 lần; mỗi hộp chứa ống tiêm, kim tiêm vô khuẩn, 1 tờ hướng dẫn sản phẩm và 1 bộ nhãn để bảo đảm có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm

	Thành phần
	Thành phần chính Axit Hyaluronic, Lidocain, dung dịch đệm phosphat
	Thành phần gồm: Axit Hyaluronic và Lidocain trong dung dịch đệm phosphat (theo kết quả phân tích hàng hóa số 2602/TB-TTPTPL HCM-14 ngày 23/10/2014 của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh Hồ Chí Minh)

	Công dụng
	Tiêm vào lớp trung bì nhằm làm đầy các vết lõm và nếp gấp dưới da
	Tiêm dưới da, vào các mô cơ thể, lưu trữ lâu dài trong cơ thể, có tác dụng làm đầy da

	Xuất xứ
	Pháp
	Pháp

	Chứng nhận sản phẩm của Bộ Y tế
	Bộ Y tế đã có công văn số 1013/BYT-TB-CT ngày 10/2/2015 cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trong đó ghi rõ mặt hàng chất làm đầy da với tên thương mại là Juvéderm Ultra XC .
	Bộ Y tế đã có công văn số 5726/BYT-TB-CT ngày 26/8/2014 cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trong đó ghi rõ mặt hàng là chất làm đầy da với tên thương mại là Juvéderm volumaTM with Lidocain;

- Bộ Y tế đã có công văn số  847/BYT-TB-CT ngày 3/3/3014 cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trong đó ghi rõ mặt hàng là chất làm đầy da với tên thương mại là Juvéderm ultra plusTM XC;


Qua bảng so sánh trên có thể thấy:

- Về thành phần: Ba sản phẩm đều có thành phần là Axit Hyaluronic, Lidocain, dung dịch đệm phosphat;

- Ba sản phẩm đều được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu ghi rõ là chất làm đầy da với tên thương mại cụ thể.

- Về công dụng: Các sản phẩm Juvéderm UltraTM XC  và Juvéderm ultra plusTM XC là sản phẩm có cùng công dụng (làm đầy da) và có thể thay thế cho nhau.

Theo hướng dẫn tại công văn số 2415/BTC-CST ngày 13/2/2015, hai mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain và Juvéderm ultra plusTM XC được hướng dẫn phân loại sang Chương 98 mã hàng 9825.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 3304.99.90) thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng là 10%. Theo trình bày của công ty, mặt hàng Juvéderm UltraTM XC  là sản phẩm có cùng thành phần, công dụng và có thể thay thế cho hai mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain và Juvéderm ultra plusTM XC và đã được Bộ Y tế cấp phép là chất làm đầy da nên theo Bộ Tài chính mặt hàng này cũng được phân loại vào mã hàng 9825.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 3304.99.90), thuế suất thuế nhập khẩu 10% tương tự như 2 mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain và Juvéderm ultra plusTM XC. 

Từ vướng mắc nêu trên của công ty cho thấy, việc quy định chính sách ưu đãi thuế vừa theo bản chất hàng hóa vừa theo tên thương mại như trường hợp quy định hiện nay đối với mặt hàng “Chất làm đầy da (Restylane)”, mã hàng 9825.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành là không hợp lý vì khi tên thương mại của hàng hóa thay đổi sẽ phát sinh ngay vướng mắc. Để sửa đổi bất hợp lý nêu trên, giải quyết được vướng mắc tương tự đối với các trường hợp chất làm đầy da có tên thương mại khác nhau, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi mô tả nhóm 9825.00.00 theo hướng bỏ quy định chi tiết tên thương mại về chất làm đầy da (bỏ từ “Restylane”) Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo (bỏ từ: “như Xclair, Atopiclair, Dermatix”) (Dự thảo Thông tư gửi kèm).

Đề nghị Quý đơn vị có ý kiến tham gia và gửi lại Bộ Tài chính trước ngày    20/9/2015. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị../

	Nơi nhận:
	KT. BỘ TRƯỞNG

	- Như trên;
- TCHQ (để xin ý kiến);
- Vụ Pháp chế (để xin ý kiến);
- Lưu: VT, CST (PXNK).
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